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BÁO CÁO 
Về lồng ghép giới trong dự thảo 
Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính thuế, hóa đơn 
(Kèm theo Tờ trình Chính phủ ngày        tháng         năm 2020)
–––––––––––
I. Sự cần thiết về việc thực hiện lồng ghép bình đẳng giới trong dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính thuế, hóa đơn 
Quan điểm bình đẳng giới đã được khẳng định rõ trong Hiến pháp năm 2013 (Điều 26): 
1. Công dân nam, nữ bình đẳng về mọi mặt. Nhà nước có chính sách bảo đảm quyền và cơ hội bình đẳng giới.
2. Nhà nước, xã hội và gia đình tạo điều kiện để phụ nữ phát triển toàn diện, phát huy vai trò của mình trong xã hội.
3. Nghiêm cấm phân biệt đối xử về giới.
Theo đó, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước ta được ban hành đã từng bước tạo ra cơ sở pháp lý vững chắc cho việc thực hiện quyền bình đẳng cho cả nam giới và nữ giới trong thực tiễn. Nhất là, việc Luật Bình đẳng giới ra đời năm 2006 với nguyên tắc cơ bản là phải bảo đảm lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng và thực thi pháp luật. Tại Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015 đã tiếp tục đặt ra yêu cầu về vấn đề lồng ghép bình đẳng giới và quy định này là hoạt động bắt buộc trong khâu soạn thảo Nghị định.
Vì vậy, để bảo đảm nguyên tắc lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong văn bản QPPL thì trong quá trình dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính thuế, hóa đơn cần thực hiện việc lồng ghép bình đẳng giới theo quy định của pháp luật.
Biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới là biện pháp nhằm bảo đảm bình đẳng giới thực chất, do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành trong trường hợp có sự chênh lệch lớn giữa nam và nữ về vị trí, vai trò, điều kiện, cơ hội phát huy năng lực và thụ hưởng thành quả của sự phát triển mà việc áp dụng các quy định như nhau giữa nam và nữ không làm giảm được sự chênh lệch này. Biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới được thực hiện trong một thời gian nhất định và chấm dứt khi mục đích bình đẳng giới đã đạt được.
Lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật là biện pháp nhằm thực hiện mục tiêu bình đẳng giới bằng cách xác định vấn đề giới, dự báo tác động giới của văn bản, trách nhiệm, nguồn lực để giải quyết vấn đề giới trong các quan hệ xã hội được văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh.
Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính thuế, hóa đơn được nghiên cứu, xây dựng nhằm đảm bảo đồng bộ, thống nhất với các quy định tại Luật Xử lý vi phạm hành chính, Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và phù hợp với tình hình thực tế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả việc xử phạt vi phạm hành chính thuế và hóa đơn.
II. Các vấn đề về giới trong dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính thuế, hóa đơn
Việc ban hành Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính thuế, hóa đơn nhằm thực hiện các mục tiêu sau:
- Nâng cao ý thức tuân thủ và tự giác chấp hành pháp luật về thuế, quản lý thuế của người nộp thuế, cán bộ thuế, cơ quan quản lý nhà nước; tăng cường tính hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý hành chính thuế nhằm chống thất thu, giảm nợ thuế, thu đúng, đủ, kịp thời tiền thuế vào Ngân sách Nhà nước.
- Thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong xử lý vi phạm hành chính nhằm đảm bảo tính công khai, minh bạch, thống nhất, công bằng trong áp dụng pháp luật; đảm bảo đồng bộ trong nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính về thuế và hóa đơn.
- Nhằm quy định xử lý những hành vi vi phạm hành chính về hóa đơn điện tử dự kiến sẽ phát sinh trong thời gian tới khi triển khai thực hiện hóa đơn điện tử trên diện rộng; giải quyết những tồn tại, hạn chế bất cập của các quy định về xử lý vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn hiện hành còn vướng mắc. 
Trong quá trình lập đề nghị xây dựng Nghị định, Bộ Tài chính đã rà soát để xác định cụ thể một số chính sách có tác động về giới, cụ thể như sau: 
1. Quy định về tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn.
a) Giải pháp về chính sách
[bookmark: dieu_87]Trong Nghị định về xử phạt hành chính về thuế, Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá, phí, lệ phí, hóa đơn hiện hành chỉ quy định đối tượng áp dụng là tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm bị xử phạt vi phạm hành chính, chưa quy định chi tiết đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính là tổ chức. Để tạo điều kiện cho công tác quản lý thuế và người nộp thuế dễ dàng áp dụng, dự thảo Nghị định đã rà soát, bổ sung quy định chi tiết về tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn gồm:
·  Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư, Luật các tổ chức tín dụng, Luật kinh doanh bảo hiểm, Luật chứng khoán, Luật dầu khí, Luật thương mại và các văn bản quy phạm pháp luật khác. 
· Chi nhánh doanh nghiệp trực tiếp kê khai, nộp thuế, sử dụng hóa đơn thì thuộc đối tượng bị xử phạt theo điểm này.
· Tổ chức có nghĩa vụ đăng ký thuế, khai, nộp thuế thay cho tổ chức, cá nhân nước ngoài có hoạt động kinh doanh tại Việt Nam hoặc có phát sinh thu nhập tại Việt Nam..
·  Đơn vị sự nghiệp công lập, ngoài công lập;
· Tổ chức được thành lập và hoạt động theo Luật hợp tác xã;
·  Chi nhánh, văn phòng đại diện, văn phòng điều hành dự án của doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam. Tổ chức nước ngoài có phát sinh thu nhập từ cung ứng dịch vụ hoặc dịch vụ gắn liền với hàng hóa tại Việt Nam.
· Cơ quan nhà nước có hành vi vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn mà hành vi đó không thuộc nhiệm vụ quản lý nhà nước được giao;
· Các tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật.
Quy định này phù hợp và thống nhất với quy định tại Khoản 1 Điều 1 Nghị định số 97/2017/NĐ-CP về tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính phải được quy định cụ thể tại các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước” và đáp ứng  yêu cầu Hội đồng tư vấn thẩm định của Bộ Tư pháp thường đề nghị đơn vị chủ trì soạn thảo quy định rõ tổ chức bị xử phạt tại dự thảo Nghị định. 
b) Đánh giá tác động về giới
Quy định bổ sung tại dự thảo Nghị định không làm ảnh hưởng đến chính sách bình đẳng giới của pháp luật hiện hành.
2. Quy định về trường hợp không xử phạt vi phạm hành chính về thuế
a) Giải pháp về chính sách
[bookmark: dc_34]Theo quy định hiện hành thì những trường hợp không xử phạt vi phạm hành chính trong các trường hợp theo quy định tại Điều 11 Luật xử lý vi phạm hành chính (thực hiện hành vi vi phạm hành chính trong tình thế cấp thiết; thực hiện hành vi vi phạm hành chính do phòng vệ chính đáng; Thực hiện hành vi vi phạm hành chính do sự kiện bất ngờ; Thực hiện hành vi vi phạm hành chính do sự kiện bất khả kháng; Người thực hiện hành vi vi phạm hành chính không có năng lực trách nhiệm hành chính; người thực hiện hành vi vi phạm hành chính chưa đủ tuổi bị xử phạt vi phạm hành chính) và trường hợp khai sai, người nộp thuế đã khai bổ sung hồ sơ khai thuế và đã nộp đủ số tiền thuế phải nộp trước thời điểm cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.
Theo quy định tại Khoản 11 Điều 16 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 thì người nộp thuế không bị xử phạt hành chính về thuế đối với trường hợp do người nộp thuế thực hiện theo văn bản hướng dẫn và quyết định xử lý của cơ quan thuế, cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến nội dung xác định nghĩa vụ thuế của người nộp thuế. Việc không xử phạt đối với trường hợp người nộp thuế thực hiện theo văn bản hướng dẫn của cơ quan thuế, cơ quan nhà nước có thẩm quyền là phù hợp. Tuy nhiên, việc thanh tra, kiểm tra thuế theo từng năm nên niên độ thanh tra, kiểm tra trước không ảnh hưởng trực tiếp đến nghĩa vụ thuế của niên độ sau. Việc kê khai, nộp thuế của từng niên độ được căn cứ vào văn bản quy phạm pháp luật về thuế. 
Trên cơ sở đó, dự thảo Nghị định đã sửa đổi và bổ sung các trường hợp không xử phạt vi phạm hành chính do thực hiện theo văn bản, hướng dẫn, quyết định xử lý của cơ quan thuế như sau (tại Điều 7 dự thảo Nghị định):
“2. Không xử phạt vi phạm hành chính về thuế, không tính tiền chậm nộp tiền thuế đối với người nộp thuế vi phạm hành chính về thuế do thực hiện theo văn bản hướng dẫn, quyết định xử lý của cơ quan thuế, cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến nội dung xác định nghĩa vụ thuế của người nộp thuế, kể cả các văn bản hướng dẫn, quyết định xử lý được ban hành trước ngày Nghị định này có hiệu lực.
	Văn bản hướng dẫn của cơ quan thuế liên quan đến nội dung xác định nghĩa vụ thuế theo quy định tại khoản này là văn bản hành chính do cơ quan thuế các cấp ban hành hướng dẫn một người nộp thuế cụ thể thực hiện nghĩa vụ thuế trong một tình huống cụ thể. 
	Quyết định xử lý của cơ quan thuế liên quan đến nội dung xác định nghĩa vụ thuế theo quy định tại khoản này bao gồm: quyết định xử lý về hoàn thuế đối với trường hợp cơ quan thuế kiểm tra trước hoàn thuế sau; quyết định miễn, giảm thuế; quyết định về gia hạn nộp hồ sơ khai thuế; xử lý số thuế giá trị gia tăng được khấu trừ hoặc được hoàn hoặc số lỗ chuyển kỳ sau trên quyết định xử lý sau thanh tra, kiểm tra thuế. 
	Trường hợp thanh tra, kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế chưa phát hiện ra sai, sót của người nộp thuế trong việc khai, xác định số tiền thuế phải nộp hoặc số tiền thuế được miễn, giảm nhưng sau đó hành vi vi phạm hành chính về thuế của người nộp thuế bị phát hiện thì vẫn bị xử lý theo quy định.
4. Không xử phạt hành vi vi phạm thủ tục thuế đối với cá nhân trực tiếp quyết toán thuế thu nhập cá nhân chậm nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân mà có phát sinh số tiền thuế được hoàn; hộ gia đình, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán thuế quy định tại Điều 51 Luật quản lý thuế khi đã bị ấn định thuế.
5. Không xử phạt hành vi vi phạm về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế trong thời gian người nộp thuế được gia hạn nộp hồ sơ khai thuế.
6. Không xử phạt hành vi vi phạm hành chính về thủ tục thuế, hóa đơn theo quy định tại Nghị định này khi người nộp thuế thực hiện các giao dịch này bằng phương thức điện tử nhưng do sự cố kỹ thuật của hệ thống công nghệ thông tin được Tổng cục Thuế thông báo trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế.”
	Quy định này tạo điều kiện cho người nộp thuế trong việc thực hiện nghĩa vụ của mình, đồng thời nâng cao vai trò trách nhiệm của cơ quan thuế khi thực thi công vụ.
b) Đánh giá tác động về giới
Ngoài các tác động về mặt kinh tế, xã hội như việc bổ sung quy định về trường hợp không bị xử phạt vi phạm hành chính vào dự thảo Nghị định sẽ giúp nâng cao tính tự giác, tạo niềm tin để người nộp thuế yên tâm mở rộng sản xuất kinh doanh, từ đó tăng thu nhập dẫn theo tăng số thu cho Ngân sách nhà nước thì quy định này còn có những tác động về giới.
Các chính sách thuế hiện này đề đã hướng đến mục tiêu bình đẳng giới (thuế TNDN quy định các khoản chi phí hợp lý được giảm trừ nộp thuế cho lao động nữ, ưu đãi thuế TNDN cho doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ; thuế GTGT quy định nhiều loại hàng hóa, dịch vụ như trồng trọt, chăn nuôi, dịch vụ y tế, bảo hiểm sức khỏe chủ yếu được cung cấp bởi các lao động nữ thuộc đối tượng không chịu thuế; thuế TNCN quy định khoản chi hỗ trợ thai sản do BHXH chi trả thì không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN, …) do đó việc đưa nội dung sửa đổi và bổ sung các trường hợp không xử phạt vi phạm hành chính là việc đưa nội dung quyền lợi của người nộp thuế vào dự thảo Nghị định là phù hợp. Hiện nay, tỷ lệ nữ giới làm các công việc như: kế toán tại các doanh nghiệp, các tiểu thương, hộ kinh doanh cá thể chiếm tỷ lệ cao hơn nam giới do đó nếu đưa nội dung này vào dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính thuế, hóa đơn thì số lượng người chịu ảnh hưởng là rất lớn. Việc bổ sung các quy định về bảo vệ người nộp thuế sẽ khiến cho các lao động là nữ làm kế toán tại các doanh nghiệp được yên tâm làm việc, bớt được sức ép từ chủ doanh nghiệp.
3. Xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn điện tử
a) Giải pháp về chính sách
Việc áp dụng hóa đơn điện tử đặc biệt là hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế trong thời gian vừa qua cho thấy áp dụng hóa đơn điện tử giúp giảm thời gian làm thủ tục hành chính của doanh nghiệp và cơ quan thuế, giảm chi phí cho doanh nghiệp, khắc phục tình trạng làm giả hóa đơn, khắc phục gian lận về hóa đơn, giảm chi phí lợi ích cho toàn xã hội. Hiện nay, quy quy định về hóa đơn điện tử tại Nghị định số 119/2018/NĐ-CP đang bắt đầu triển khai thực hiện. Do đó, để phù hợp, dự thảo Nghị định bổ sung quy định về hành vi vi phạm quy định về hóa đơn điện tử, mức phạt tiền tương ứng với mức phạt tiền đối với hóa đơn giấy.
b) Đánh giá tác động về giới
Quy định bổ sung tại dự thảo Nghị định không làm ảnh hưởng đến chính sách bình đẳng giới của pháp luật hiện hành.
4. Về thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính 
a) Giải pháp về chính sách
Luật Quản lý thuế quy định về thời hiệu xử  phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm thủ tục thuế; hành vi khai sai dẫn đến thiếu số thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn; hành vi trốn thuế. Tại dự thảo Nghị định đã quy định chi tiết thời hiệu xử phạt và thời điểm tính thời hiệu xử phạt đối với các hành vi này theo quy định của Luật Quản lý thuế và thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn theo Luật Xử lý vi phạm hành chính.
Về thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn: hiện hành theo Nghị định số 109/2013/NĐ-CP thì thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính là 01 năm. Theo Luật xử lý vi phạm hành chính, có hai trường hợp đối với hành vi vi phạm đã hết thúc và hành vi vi phạm đang thực hiện. Quy định gặp vướng mắc khi xác định thế nào là hành vi đã kết thúc, thế nào là hành vi đang thực hiện. Trong khi việc hành vi vi phạm đang thực hiện để xác định thời hiệu đối với trường hợp bắt quả tang. Còn các hành vi vi phạm hành chính về hóa đơn khi xử phạt đều là những hành vi vi phạm đã kết thúc. Ngoài ra việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế áp dụng các tính thời hiệu kể từ ngày thực hiện hành vi vi phạm. Do đó, dự thảo Nghị định quy định rõ cách tính thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn 01 năm kể từ ngày thực hiện hành vi vi phạm. Về thời điểm tính thời hiệu từ ngày thực hiện hành vi vi phạm đến ngày ra quyết định để tuân thủ quy định tại Điều 65 Luật xử lý vi phạm hành chính.
b) Đánh giá tác động về giới
Quy định bổ sung tại dự thảo Nghị định không làm ảnh hưởng đến chính sách bình đẳng giới của pháp luật hiện hành.
5. Quy định về hành vi vi phạm hành chính về hóa đơn, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả
a) Giải pháp về chính sách
Dự thảo Nghị định kế thừa toàn bộ hành vi vi phạm và mức phạt tiền đối với hóa đơn tự in, đặt in tại Nghị định số 109/2013/NĐ-CP, Nghị định số 49/2016/NĐ-CP và tổng hợp một số hành vi quy định tại Thông tư số 10/2014/TT-BTC và Thông tư số 176/2016/TT-BTC. Để phù hợp, dự thảo Nghị định bổ sung quy định về hành vi vi phạm quy định về hóa đơn điện tử với mức phạt tiền tương ứng với mức phạt tiền đối với hóa đơn giấy, cụ thể:
Điều chỉnh giảm mức phạt tiền đối với một số hành vi: 	Điều chỉnh giảm mức phạt tiền đối với hành vi không lập hóa đơn tổng hợp và hành vi không gạch chéo, hủy, xóa bỏ đối với hóa đơn đã lập, hóa đơn chưa lập không còn giá trị sử dụng (điều chỉnh giảm mức phạt từ 4 triệu đồng đến 8 triệu đồng xuống mức phạt từ 0,5 triệu đồng đến 1,5 triệu đồng để tương ứng với mức độ vi phạm nhẹ).
	Bỏ chế tài xử phạt đối với hành vi làm mất hóa đơn nhưng tổ chức cá nhân đã tìm thấy hóa đơn trước khi cơ quan thuế ra quyết định xử phạt.
Bổ sung hành vi vi phạm quy định về khởi tạo, đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử, cụ thể: Chậm bổ sung thay đổi thông tin trên đăng ký sử dụng hóa đơn; khởi tạo hóa đơn điện tử không đủ nội dung, không đúng định dạng quy định, không đủ các điều kiện quy định; không đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử; đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử sai trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử có mã hoặc không có mã của cơ quan thuế; chậm bổ sung thay đổi thông tin trên đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử từ 10 ngày trở lên; hóa đơn điện tử được khởi tạo từ máy tính tiền không có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.
Bổ sung hành vi vi phạm quy định về lập hóa đơn điện tử như: Lập không đủ, không đúng các nội dung bắt buộc trên hóa đơn theo quy định; lập hóa đơn điện tử khi chưa có thông báo chấp thuận của cơ quan thuế; lập hóa đơn sai loại hóa đơn giao cho khách hàng; lập hóa đơn không đúng thời điểm theo quy định của pháp luật về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; lập hóa đơn không theo thứ tự từ số nhỏ đến số lớn theo quy định; ngày ghi trên hóa đơn đã lập xảy ra trước ngày mua hóa đơn của cơ quan thuế; lập hóa đơn nhưng không giao hoặc chuyển cho người mua; không lập bảng kê hoặc không lập hóa đơn tổng hợp theo quy định của pháp luật về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; không lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ.
Bổ sung hành vi vi phạm quy định về hủy hóa đơn điện tử như: Chậm hủy hóa đơn giấy khi được thông báo chấp nhận được sử dụng hóa đơn điện tử của cơ quan thuế; không hủy hóa đơn giấy còn tồn chưa sử dụng kể từ khi nhận được thông báo chấp nhận sử dụng hóa đơn điện tử của cơ quan thuế; không hủy hóa đơn điện tử khi lập sai sót.
Bổ sung hành vi vi phạm quy định về chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử, cụ thể: Chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử cho cơ quan thuế quá hạn; chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử cho cơ quan thuế không đầy đủ theo quy định; không chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử cho cơ quan thuế theo thời hạn quy định.
Bổ sung hành vi vi phạm quy định về cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử, cụ thể: Không công khai thông báo phương thức hoạt động, chất lượng dịch vụ trên Website giới thiệu dịch vụ; không đảm bảo điều kiện cung cấp dịch vụ truyền nhận hóa đơn điện tử và dữ liệu hóa đơn điện tử giữa người mua dịch vụ với cơ quan thuế; vi phạm quy định về lưu kết quả của các lần truyền, nhận hóa đơn điện tử. làm lộ thông tin về dữ liệu hóa đơn điện tử của khách hàng; không chuyển hoặc chậm chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử của bên mua dịch vụ đến cơ quan thuế (bên mua dịch vụ lập hóa đơn điện tử đúng hạn) thì tổ chức cung cấp dịch vụ bị xử phạt theo quy định.
b) Đánh giá tác động về giới
Quy định bổ sung tại dự thảo Nghị định không làm ảnh hưởng đến chính sách bình đẳng giới của pháp luật hiện hành.
Từ các nội dung trên, trong quá trình phân tích vấn đề giới trong việc xây dựng chính sách của Nghị định, Bộ Tài chính đã rà soát, đối chiếu để bảo đảm thực hiện nghiêm túc các nội dung về lồng ghép bình đẳng giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Nhìn chung, dự thảo Nghị định là một văn bản quy phạm trung tính về giới và có tác động đến đời sống sản xuất, sinh hoạt đối với cả hai giới, tạo thuận lợi trong việc thực hiện pháp luật về thuế. Trong các nội dung sửa đổi, bổ sung không có nội dung tạo ra sự phân biệt đối xử về giới hoặc có định kiến giới. Đồng thời, trong quá trình sửa đổi, dự thảo cũng sẽ tiếp tục kế thừa những quy định phù hợp, tạo thuận lợi cho giới nữ trong đời sống xã hội.
Trên đây là nội dung báo cáo lồng ghép giới trong Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính thuế, hóa đơn./.
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